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KIỂM TRAGIỮA KỲ II. NĂM HỌC 2025 – 2026 
MÔN: Lịch sử 9 
Thời gian: 45 phút.(không kể thời gian giao đề) 
 
 

PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

A.  TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm)  

Hãychọn ý đúng nhất trong các câu sau:                                                                                                                                                                        
Câu 1: Năm 1950, Mỹ kí với Pháp Hiệp định phòng thủ chung Đông Dương nhằm viện trợ 
cho Pháp về: 

A. Quân sự. B. Kinh tế - Tài chính. 
C. Kinh tế - Tài chính, Y tế. D. Quân sự, Kinh tế - Tài chính. 
Câu 2: Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ thống nhất đất nước về mặt nhà nước vào thời gian 
nào? 

A. Tháng 5/1975.        B. Tháng 9/1975. 
C. Tháng 7/1976.        D. Tháng 12/1976. 
Câu 3: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng (9-1960) được tổ chức trong hoàn 
cảnh nào?                                                                                                                                                                     
A. Miền Bắc đã hoàn thành công cuộc xây dựng và cải tạo xã hội chủ nghĩa, nhân dân đang phấn 
khởi tin tưởng bắt tay xây dựng chế độ mới.                                                                                                         
B. Cách mạng miền Nam đang đứng trước những khó khăn lớn, chính sách "tố cộng, diệt cộng” 
của Mĩ - Diệm đã làm cho lực lượng cách mạng tổn thất nặng nề.                                                                     
C. Cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân ta đang gặp khó khăn, chưa có sự ủng hộ của các 
lực lượng hòa bình trên thế giới.                                                                                                                                 
D. Cách mạng hai miền Nam đang chuyển sang thế tiến công, miền Bắc đã hoàn thành cải cách 
ruộng đất và khôi phục kinh tế.                                                                                                                                   
Câu 4: Thắng lợi nào của Việt Nam đã đánh bại hoàn toàn kế hoạch “đánh nhanh thắng 
nhanh” của Pháp buộc chúng phải chuyển sang đánh lâu dài với Việt Nam? 

A. Việt Bắc thu - đông (1947). B. Biên giới thu - đông 1950. 
C. Chiến dịch Tây Bắc (1953). D. Chiến dịch Tây Nguyên (1954). 
Câu 5: Nội dung nào sau đây không phải là ý nghĩa của Hiệp định Pari năm 1973?                                         
A. Kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ của nhân dân Việt Nam.                                                              
B. Buộc Mỹ phải công nhận các quyền dân tộc cơ bản của nhân dân ta.                                                                 
C. Là kết quả cuộc đấu tranh kiên cường bất khuất của quân dân hai miền.                                                                                  
D. Là thắng lợi của sự kết hợp đấu tranh chính trị, quân sự và ngoại giao. 

Câu 6: Biện pháp cấp bách nào sau đây được Chính phủ đề ra để giải quyết nạn đói sau 
Cách mạng tháng Tám năm 1945                                                                                                                        
A. Phát động phong trào tăng gia sản xuất.                                                                                                              
B. Chia ruộng đất công theo nguyên tắc công bằng dân chủ.                                                                                        

MÃ ĐỀ:        



C. Giúp dân khôi phục, xây dựng lại hệ thống đê điều.                                                                                                 
D. Nghiêm cấm nạn đầu cơ tích trữ lương thực.                                                                                                                 
Câu 7.Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước của Việt Nam được thể hiện 
thông qua sự kiện nào sau đây?                                                                                                                   
A. Dất nước đã thống nhất về mặt lãnh thổ.                                                                                                         
B. Tổng tuyển cử bầu Quốc hội chung diễn ra trong cả nước.                                                                      
C. Hội nghị hiệp thương chính trị hai miền Nam - Bắc nhất trí chủ trương thống nhất đất nước.                                                                                                                                                    
D. Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước                                                                                                                                                                      
Câu 8: Chiến thắng nào dưới đây khẳng định quân dân miền Nam Việt Nam có khả năng 
đánh thắng chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961 - 1965) của Mỹ? 

A. An Lão (Bình Định). B. Ba Gia (Quảng Ngãi). 
C. Bình Giã (Bà Rịa). D. Ấp Bắc (Mỹ Tho). 
B. TỰ LUẬN (3,0 điểm) 

Câu 1 (1.0 điểm). Nêu các biện pháp Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã làm để 
giải quyết khó khăn về kinh tế của chính quyền cách mạng sau Cách mạng tháng Tám năm 1945.                                                                                                                                              
Câu 2 (2.0 điểm).  

a. (1.0 điểm)So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và 
Chiến tranh cục bộ” của Mỹ. 

b. (0.5điểm)Vì sao Chiến thắng Biên giới năm 1950 được coi là bước ngoặt của cuộc kháng 
chiến toàn quốc chống Pháp xâm lược? 

c. (0.5 điểm) Vì sao nói: Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện "lừng lẫy năm châu, chấn 
động địa cầu"? 

BÀI LÀM 
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 KIỂM TRA GIỮA KỲ II NĂM 2025 - 2026 
 MÔN LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ - LỚP 9 
 PHÂN MÔN LỊCH SỬ 

 

         

CHỦ ĐỀ MỨC ĐỘ 
Nhận biết Thông hiểu Vận dụng  Tổng cộng 
TN TL TN TL TN TL  

CHƯƠNG 4: VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1991  
Bài 13: Việt Nam 
trong năm đầu sau 
Cách mạng tháng 
Tám năm 1945 

1.1* 1.1*     1.25đ+1.25đ* 
12.5%+12.5%* 
 

Bài 14: Việt Nam 
kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm 
lược giai đoạn 1946 - 
1950 

  1.1* 1 ý   0.75đ+ 0.25đ* 
0.75% +0.25%* 

Bài 15: Việt Nam 
kháng chiến chống 
thực dân Pháp xâm 
lược giai đoạn 1951 – 
1954 

1     1ý 0.75đ 
0.75% 

Bài 16: Việt Nam 
kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, thống 
nhất đất nước giai 
đoạn 1954 – 1965 

1.1*  1    0.25đ=0.25đ* 
0.25%+0.25%* 

Bài 17: Việt Nam 
kháng chiến chống 
Mỹ, cứu nước, thống 
nhất đất nước giai 
đoạn 1965 – 1975 

  1.1*   1 ý 0.75đ+0.25đ* 

0.75%+0.25%* 

Bài 18: Việt Nam từ 
năm 1976 đến năm 
1991 

1.2*  1    0.5đ+0.5đ* 
5%+5%* 

Tổng số câu TN/TL 4 1  4 1 ý 0 2 ý  10 
Điểm số 1,0 1,0 1,0 0,5 0 1,5  5 
Tổng số điểm 2,0 điểm 1,5 điểm  1,5 điểm  5.0điểm 



20% 15% 15% 50% 
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Nội dung Mức độ Yêu cầu cần đạt Số ý TL/ 

Số câu hỏi TN 

Câu hỏi 

TN 

(số ý) 

TL 

(số 
câu) 

TN 

(số ý) 

TL 

(số 
câu) 

CHƯƠNG 4: VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN 
NĂM 1991 

8 3   

Bài 13: Việt Nam 
trong năm đầu 
sau Cách mạng 
tháng Tám năm 
1945 

Nhận 
biết 

- Chỉ ra được biện 
pháp cấp bách được 
Chính phủ đề ra để giải 
quyết nạn đói sau Cách 
mạng tháng Tám năm 
1945. 

- Nêu được các biện 
pháp Chính phủ nước 
Việt Nam Dân chủ 
Cộng hòa đã làm để 
giải quyết khó khăn về 
kinh tế của chính 
quyền cách mạng sau 
Cách mạng tháng Tám 
năm 1945. 

1.1* 1 C6 C1 

(TL) 

Bài 14: Việt Nam 
kháng chiến 
chống thực dân 
Pháp xâm lược 
giai đoạn 1946 - 
1950 

Thông 
hiểu 

- Chỉ ra tên chiến 
dịch đã đánh bại hoàn 
toàn kế hoạch “đánh 
nhanh thắng nhanh” 
của Pháp buộc chúng 
phải chuyển sang đánh 
lâu dài với Việt Nam. 

- Nêu được lí do Chiến 
thắng Biên giới năm 
1950 được coi là bước 

1.1* 1 C4 C2 ýb 

(TL) 



ngoặt của cuộc kháng 
chiến toàn quốc chống 
Pháp xâm lược. 

Bài 15: Việt Nam 
kháng chiến 
chống thực dân 
Pháp xâm lược 
giai đoạn 1951 – 
1954 

Nhận 
biết 

Chỉ ra được lĩnh vực 
mà Mỹ viện trợ cho 
Pháp trong Hiệp định 
phòng thủ chung Đông 
Dương năm 1950. 

1  C1  

Vận 
dụng 
cao 

Giải thích được lí do 
nói Chiến thắng Điện 
Biên Phủ là sự kiện 
"lừng lẫy năm châu, 
chấn động địa cầu". 

 1  C3 

(TL) 

Bài 16: Việt Nam 
kháng chiến 
chống Mỹ, cứu 
nước, thống nhất 
đất nước giai 
đoạn 1954 – 1965 

Nhận 
biết 

Chỉ ra tên cuộc chiến 
của  quân dân miền 
Nam Việt Nam có khả 
năng đánh thắng chiến 
lược “Chiến tranh đặc 
biệt” (1961 - 1965) của 
Mỹ. 

1.1*  C8  

Thông 
hiểu 

Nêu được hoàn 
cảnh Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ III 
của Đảng (9-1960) 
được tổ chức. 

1  C3  

Bài 17: Việt Nam 
kháng chiến 
chống Mỹ, cứu 
nước, thống nhất 
đất nước giai 
đoạn 1965 – 1975 

Thông 
hiểu 

Chỉ ra được nội 
dung không phải là ý 
nghĩa của Hiệp định 
Pari năm 1973. 

1.1*  C5  

Vận 
dụng 

Chỉ ra được những 
điểm giống nhau và 
khác nhau giữa chiến 
lược “Chiến tranh đặc 
biệt” và “Chiến tranh 
cục bộ” của Mỹ. 

 1  C2 ýa 

(TL) 

Bài 18: Việt Nam 
từ năm 1976 đến 
năm 1991 

Nhận 
biết 

Chỉ ra được mốc thời 
gian Việt Nam hoàn 
thành nhiệm vụ thống 
nhất đất nước về mặt 
nhà nước. 

1.2*  C2  

Thông 
hiểu 

Chỉ ra được nội 
dung không phản ánh 
đúng đường lối đổi 
mới về chính trị của 

1  C7 

 



Đảng sau năm 1976. 
 
 
           TỔ TRƯỞNG                                                                                          GIÁO VIÊN 
 
 
 
Khương Thị Thùy Dương                                                                                 Phạm Văn Bảy 
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 HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II 
Năm học : 2025 – 2026 
Môn: Lịch sử- Địa lí 9 

 
A. PHÂN MÔN LỊCH SỬ: (5 điểm) 
I. Trắc nghiệm (2,0 điểm) 

(mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm) 

Câu  1 2 3 4 5 6 7 8 
Đáp án  D C D A A B B D 
II. Tự luận (3,0 điểm) 

Câu 1 (1.0 điểm) Những  khó khăn của cách mạng nước ta sau Cách mạng tháng Tám 
được Đảng và Chính phủ cách mạng giải quyết như thế nào? 

1. Những khó khăn của Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám bao gồm: nạn đói, nạn dốt, khó 
khăn về tài chính, chính quyền còn non trẻ và giặc ngoại xâm, nội phản.                                                         
2. Biện pháp giải quyết của Đảng và Chính phủ:                                                                                                  
- Ổn định đất nước, xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng:                                                                   
+ Về chính trị: tiến hành bầu cử Quốc hội, ban hành Hiến Pháp, thành lập Quân đội quốc gia 
Việt Nam.                                                                                                                                                             
+ Về kinh tế: thực hiện chủ trương trước mắt là “nhường cơm sẻ áo”; “hũ gạo cứu đói”, chủ 
trương lâu dài là tăng gia sản xuất.                                                                                                                     
+ Về tài chính: kêu gọi khuyên góp, ủng hộ: “Tuần lễ vàng”, “Quỹ độc lập”, phát hành tiền Việt 
Nam.                                                                                                                                                                        
+ Văn hóa, giáo dục: ngày 8/9/1945, Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập Nha Bình dân học vụ, 
đổi mới giáo dục theo tinh thần dân tộc, dân chủ.                                                                                                   
- Đấu tranh chống ngoại xâm và nội phản:                                                                                                              
+ Hòa hoãn với Tưởng để chống Pháp ở miền Nam (trước 6/3/1946)                                                                      



+ Hòa hoãn với Pháp nhằm đẩy quân đội Trung Hoa Dân quốc ra khỏi miền Bắc (6/3/1946 đến 
trước 19/12/1946) 

Câu 2 (2.0 điểm).  

a. So sánh sự giống nhau và khác nhau giữa chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” và “Chiến 
tranh cục bộ” của Mỹ.(1.0 điểm) 

* Giống nhau:   (0.25đ)                                                                                                                                         
- Đều là loại hình chiến tranh xâm lược thực dân kiểu mới, của Mỹ 

* Khác nhau:                                                                                                                                                          
Chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”   (0.25đ)                                                                                                                
Âm mưu: Dùng người Việt đánh người Việt”.                                                                                              
Thủ đoạn và hành động: “Ấp chiến lược” được coi như “xương sống”                                                                
Lực lượng tham gia: Lực lượng chủ lực là quân đội Sài Gòn, có sự hỗ trợ của cố vấn quân sự                       
Địa bàn: Miền Nam                                                                                                                                            
Chiến lược‘’Chiến tranh cục bộ’’  (0.5đ )                                                                                                                   
Âm mưu: Mĩ giành lại thế chủ động trên chiến trường, đẩy ta trở về thế phòng ngự, bị động.                       
Thủ đoạn: Thực hiện chiến lược hai gọng kìm “tìm diệt” và “bình định”                                                                      
Lực lương tham gia: Quân đội Mĩ, quân đồng minh và quân đội Sài Gòn. Nhưng chủ yếu là 
quân đội Mĩ và quân đồng minh.                                                                                                                                       
Địa bàn: Bình định miền Nam, mở rộng chiến tranh phá hoại miền Bắc. 

b. Vì sao Chiến thắng Biên giới năm 1950 được coi là bước ngoặt của cuộc kháng chiến 
toàn quốc chống Pháp xâm lược?(0.5đ) 

Chiến thắng Biên giới Thu - Đông 1950 được coi là bước ngoặt vì đây là lần đầu tiên ta chủ động 
mở chiến dịch lớn, giành quyền chủ động trên chiến trường chính (Bắc Bộ),(0.25đ)                              
Làm phá sản kế hoạch Rơ-ve của Pháp, giải phóng vùng biên giới, và củng cố căn cứ địa Việt 
Bắc, tạo thế phát triển nhảy vọt cho kháng chiến.(0.25đ)  

c.Vì sao nói: ‘’Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện "lừng lẫy năm châu, chấn động địa 
cầu"?(0.5đ) 

Chiến thắng Điện Biên Phủ được đánh giá “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" vì đã: 
+ Đập tan Kế hoạch Na-va, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông Dương, tạo điều kiện 
cho cuộc đấu tranh ngoại giao giành thắng lợi. (0.25đ)                                                                                          
+ Chiến thắng này cũng là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới 
(0.25đ) 
 

 

 

 

https://www.google.com/search?q=k%E1%BA%BF+ho%E1%BA%A1ch+R%C6%A1-ve&sca_esv=643cd21dc826a565&biw=1366&bih=607&sxsrf=ANbL-n4ohbpmVSE25PzxL97mDFbScGEi8g%3A1772288884790&ei=dPuiae33L9nh1e8P44zEsAI&ved=2ahUKEwjsyfGEtvySAxURdvUHHakdAGIQgK4QegQIARAC&uact=5&oq=V%C3%AC+sao+Chi%E1%BA%BFn+th%E1%BA%AFng+Bi%C3%AAn+gi%E1%BB%9Bi+n%C4%83m+1950+%C4%91%C6%B0%E1%BB%A3c+coi+l%C3%A0+b%C6%B0%E1%BB%9Bc+ngo%E1%BA%B7t+c%E1%BB%A7a+cu%E1%BB%99c+kh%C3%A1ng+chi%E1%BA%BFn+to%C3%A0n+qu%E1%BB%91c+ch%E1%BB%91ng+Ph%C3%A1p+x%C3%A2m+l%C6%B0%E1%BB%A3c%3F&gs_lp=Egxnd3Mtd2l6LXNlcnAilAFWw6wgc2FvIENoaeG6v24gdGjhuq9uZyBCacOqbiBnaeG7m2kgbsSDbSAxOTUwIMSRxrDhu6NjIGNvaSBsw6AgYsaw4bubYyBuZ2_hurd0IGPhu6dhIGN14buZYyBraMOhbmcgY2hp4bq_biB0b8OgbiBxdeG7kWMgY2jhu5FuZyBQaMOhcCB4w6JtIGzGsOG7o2M_MgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMgcQIxgnGOoCMhAQLhgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQLhgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQLhgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBMhAQABgDGLQCGOoCGI8B2AEBSJUzULcoWLcocAF4AZABAJgBAKABAKoBALgBA8gBAPgBAfgBApgCAaACbKgCFJgDbPEFhVVOPA4zUQ26BgYIARABGAqSBwMwLjGgBwCyBwC4BwDCBwM2LTHIB2OACAA&sclient=gws-wiz-serp&mstk=AUtExfBiTL-teraiGUUkiEUbKN38LI54seQcllbrkBPvaMDGMHWeutw-cx1-j21-623hcSAfnoc4nB7tnqwAzWjvuuyfixLOKS28VxBNa2Lpty63yp1FSrxFgDzWbI4vxvXliPem8_0TNHVBn-f8hlRE4a4uwqao7mrScDNf9irZu2oTb71aP7g9GWx9WHGUoioJ8ZjXcl5VnRwgCQKLXzggtvQ5Qv7WVU5IMpa0lcG7GMibXnvjzrt5RQMNevWqdDvsIlfaWbrriWeSyeYoudH4sM_5&csui=3
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 (DÀNH CHO HỌC SINH KHUYẾT TẬT)  

A/ TRẮC NGHIỆM: (4.0 điểm) 
- Học sinh trả lời đúng được các câu hỏi sau, mỗi câu đúng được 0.25 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 
Đáp án D C D A A B B D 

 
B/ TỰ LUẬN: (1.0 điểm) 

CÂU ĐÁP ÁN ĐIỂM 
2.c *Vì sao nói: ’’Chiến thắng Điện Biên Phủ là sự kiện "lừng lẫy năm châu, 

chấn động địa cầu"?(1.0đ) 

Chiến thắng Điện Biên Phủ được đánh giá “lừng lẫy năm châu, chấn động 
địa cầu" vì đã: 
+ Đập tan Kế hoạch Na-va, làm xoay chuyển cục diện chiến tranh ở Đông 
Dương, tạo điều kiện cho cuộc đấu tranh ngoại giao giành thắng lợi. (0.25đ)                                                                                          
+ Chiến thắng này cũng là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào giải phóng 
dân tộc trên thế giới. 

 1.0đ  
 
 
 
 
0.5đ 
 
0.5đ 

 


